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Mã số chứng chỉ 

hành nghề
Họ và tên Ngày sinh

Số CMND, thẻ 
căn cước

Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00055275 Mai Thị Phương 04/02/1991 163157689 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2

2 HTV-00055276 Phạm Thị Thùy Anh 17/05/1985 022185001481 Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2

3 HTV-00055277 Bùi Quang Huỳnh 05/12/1988 113561563
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

4 HTV-00055278 Nguyễn Văn Hùng 20/04/1988 162915190
Kỹ sư Kỹ thuật CTXD -Xây 
dựng DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

5 HTV-00055279 Lê Thị Thủy 30/11/1989 001189005112 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

6 HTV-00055280 Vương Đắc Tuấn 15/03/1988 001088001658
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

7 HTV-00055281 Nguyễn Kim Hà 22/03/1988 131385228 Kỹ sư xây dựng cấp thoát nươc Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

8 HTV-00055282
Lương Thị Hương 
Xuân

21/02/1982 145061761 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

9 HTV-00055283 Tống Ngọc Long 31/12/1988 001088020832 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2

10 HTV-00055284 Lương Huy Hiệu 01/02/1989 145318390
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

11 HTV-00055285 Đỗ Thị Vân 07/12/1984 036184000274 Kỹ sư Xây dựng DD&CN Thiết kế kết cấu công trình dân dung - công nghiệp 2

12 HTV-00055286 Hà Thị Bích Đào 18/04/1989 036189003587 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2

13 HTV-00055287 Nguyễn Minh Đức 10/06/1976 042076000015 Kỹ sư Điện – Điện tử Thiết kế cơ- điện công trình 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế Quy hoạch 3

15 HTV-00055289 Lại Xuân Thùy 02/01/1991 034091004000
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

16 HTV-00055290 Đoàn Việt Cường 20/08/1977 011921410 Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Định giá xây dựng 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

Định giá xây dựng 2

18 HTV-00017109 Trương Hoàng Long 07/07/1991 001091019454
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

19 HTV-00055292 Dương Đình Quân 19/11/1983 030083006813 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình 2

20 HTV-00055293 Lưu Quang Đoàn 15/06/1976 027076000167 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

21 HTV-00035344 Nguyễn Hữu Hiếu 16/11/1989 034089003379
Kiến trúc sư Kiến truc công 
trình

Thiết kế Kiến trúc công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3
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14

Kỹ sư Xây dựng DD&CN03316400167304/02/1964Lý Thị Phương17

Kiến trúc sư Kiến trúc17343682009/10/1989Lê Duy Khánh

(Kèm theo kèm theo Quyết định số 19/QĐ-VECAS ngày 09 tháng 4 năm 2019)

HTV-00055288

HTV-00055291

22

Kỹ sư hệ thông điện01249373420/09/1987Lê Anh Hoàng23

Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử00108200443830/09/1982Đỗ Văn DũngHTV-00055294

HTV-00055295

24

Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Lạnh02529363120/09/1987Hoàng Văn Chuân25

Kỹ sư cơ khí động lực08907800010325/08/1978Hồ Thông MinhHTV-00055296

HTV-00055297

26

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình thủy

03109100800412/01/1991Hoàng Thể Nhất27

Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa - ngành Điều khiển 
tự động

01288535205/08/1989Ngô Ngọc ThuỷHTV-00055298

HTV-00055299



Định giá xây dựng 3

Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

32 HTV-00055304 Lê Xuân Hoàng 08/07/1986 001086015254 Cử nhân cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

36 HTV-00055308 Nguyễn Văn Vũ 28/12/1983 030083001390
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
(Cấp thoát nước)

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

40 HTV-00055312 Nguyễn Thành Hưng 19/02/1982 080986772 Kỹ sư Xây dựng công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

41 HTV-00055313 Trần Liêm Cảnh 25/06/1986 036086002810
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

44 HTV-00035365 Ngô Văn Sơn 04/02/1989 125280453
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

45 HTV-00055316 Khuất Thị Oanh 13/12/1986 273619449 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng 3

46 HTV-00055317 Đỗ Hữu Binh 25/10/1978 001078010852 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá xây dựng 3

47 HTV-00035361 Cao Thiết Hùng 30/10/1967 001067010945 Kỹ sư Kinh tế  vận tải đường sắt Định giá xây dựng 3

48 HTV-00055318 Phạm Đức Ba 08/06/1977 144861551
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

49 HTV-00055319 Mai Việt Hùng 07/07/1974 019074000035
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

50 HTV-00055320 Đậu Phi Tuyến 14/07/1984 186295459 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

51 HTV-00055321 Trần Đức Chí 26/09/1962 012151865 Kỹ sư điện xe Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Định giá xây dựng 3

28

29 Trịnh Xuân Nam 25/02/1974 011670177

Kỹ sư kinh tế xây dựng03508500206320/11/1985Phạm Văn Thuỳ

Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV-00055301

HTV-00055300

30 Võ Ánh Hồng 12/06/1982 012111554
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

31 Hoàng Đình Nam 08/02/1989 186855434
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

HTV-00055302

HTV-00055303

34 Nguyễn Hoài Nam 23/07/1990 001090017782 Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử

33 Nguyễn Đình Toản 08/07/1986 030090003207
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV-00055305

HTV-00055306

35 Nguyễn Ngọc Kỷ 24/03/1989 125903807 Kỹ sư xây dựng cấp thoát nướcHTV-00055307

38 Phùng Thanh Tùng 30/12/1986 011727648 Kỹ sư điện - ngành tự động hoá

37 Phan Tự Tùng 26/11/1989 125370774 Kỹ sư cấp thoát nướcHTV-00055309

HTV-00055310

42 Vũ Quang Định 19/05/1979 035079000517 Kỹ sư kinh tế xây dựng

39 Trần Ngọc Thành 10/04/1991 034091006153
Kỹ sư kỹ thuạt điện, điện tử - 
Ngành Hệ thống điện

HTV-00055311

HTV-00055314

52 Phạm Hữu Tám 18/10/1981 013124804
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

43 Đoàn Duy Sơn 09/09/1992 142545122
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

HTV-00055315

HTV-00055322



53 HTV-00055323 Hoàng Thị Minh Hạnh 02/02/1974 001174000232 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Định giá Xây dựng 2

54 HTV-00013296 Hồ Đăng Khoa 20/11/1985 225265647
Kỹ sư Xây dựng Dân dựng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng 3

55 HTV-00055324 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 21/03/1985 079185011449
Kỹ sư Xây dựng Dân dựng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng 3

Quản lý dự án 2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

58 HTV-00010590 Nguyễn Trọng Nhân 21/10/1981 026095648
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án 2

59 HTV-00055329 Phạm Đình Hải 16/02/1983 225268066
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

60 HTV-00055330
Trần Nguyễn Bảo 
Nguyên

19/03/1991 250820987
Kỹ sư kỹ thuật công trình Xây 
dựng (Dân dụng và Công 
nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

61 HTV-00055331 Nguyễn Duy Phương 22/04/1994 225482527
kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

62 HTV-00055332 Võ Hoàng Kim 25/04/1993 225601151
kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

63 HTV-00055333 Trần Viết Phúc 24/01/1994 225507368
kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Khảo sát địa chất công trình 3

Khảo sát địa hình 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Khảo sát địa hình 3

66 HTV-00055335 Bùi Lưu Tiến Việt 21/03/1992 215324958 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

67 HTV-00055336 Lê Hòa Thành 06/07/1979 370798849 Kỹ sư kỹ thuật môi trường Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

68 HTV-00055337 Phan Văn Bài 01/12/1985 362479036 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá Xây dựng 2

69 HTV-00055338 Đặng Thanh Tú 05/11/1987 072087004099
Kỹ sư điện khí hóa cung cấp 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

70 HTV-00055339 Châu Vĩnh Huy 29/11/1985 311799945 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

71 HTV-00055340 Đỗ Hữu Nhân 25/08/1992 312112651 Cao đẳng xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

65 Nguyễn Văn Học 20/03/1977 025701471
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

64 Nguyễn Văn Pho 24/01/1992 363645922 Kỹ sư kỹ thuật địa chấtHTV-00055334

HTV-00003381

57 331707141
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

27/11/1993Lê Thị Yến Thanh

56 Võ Quốc Duy 24/08/1988 385390576
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

HTV-00007459

HTV-00055327


